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THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 


Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại; Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định Luật Thương mại;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các thương nhân kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Bên giao đại lý là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, giao xăng dầu cho bên đại lý. 
2. Bên đại lý là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu, nhận xăng dầu của bên giao đại lý.
Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu là bên đại lý khi nhận xăng dầu của thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu, là bên giao đại lý khi giao xăng dầu cho bên đại lý.

3. Bên bán xăng dầu là thương nhân đầu mối, bán xăng dầu cho thương nhân đầu mối khác hoặc thương nhân phân phối xăng dầu.
4. Bên mua xăng dầu là thương nhân phân phối xăng dầu, mua xăng dầu của các thương nhân đầu mối.
5. Bên nhượng quyền bán lẻ xăng dầu là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu, cấp quyền bán lẻ xăng dầu cho bên nhận quyền.
6. Bên nhận quyền bán lẻ xăng dầu là thương nhân kinh doanh xăng dầu, nhận quyền bán lẻ xăng dầu từ bên nhượng quyền.
7. Quyền bán lẻ xăng dầu bao gồm một hoặc toàn bộ các quyền:

a) Quyền được Bên nhượng quyền kinh doanh xăng dầu cho phép và yêu cầu Bên nhận quyền tiến hành công việc kinh doanh xăng dầu của mình theo một hệ thống do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với hàng hóa, nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nhượng quyền;

b) Quyền được Bên nhượng quyền kinh doanh xăng dầu cấp cho Bên nhận quyền quyền thương mại theo hợp đồng phát triển quyền thương mại.

Điều 4. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
1. Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu về Bộ Công Thương.
2. Bộ Công Thương rà soát tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Công Thương thông báo, đề nghị thương nhân bổ sung tài liệu, bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ.
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ của thương nhân.
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Bộ Công Thương thông báo, đề nghị thương nhân bổ sung tài liệu, đảm bảo hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện quy định.
- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Bộ Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra thực tế năng lực và điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của thương nhân đề nghị cấp Giấy phép.
+ Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế điều kiện được cấp Giấy phép phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ Công Thương ban hành Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cấp cho thương nhân.

+ Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế điều kiện để được cấp Giấy phép không phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ Công Thương ban hành Công văn từ chối và nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho thương nhân.

Điều 5. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

1. Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu về Bộ Công Thương.

2. Bộ Công Thương rà soát tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Công Thương thông báo, đề nghị thương nhân bổ sung tài liệu, bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ.
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ của thương nhân.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Bộ Công Thương thông báo, đề nghị thương nhân bổ sung tài liệu, đảm bảo hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện quy định. 
- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Bộ Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra thực tế năng lực và điều kiện kinh doanh xăng dầu của thương nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận.

+ Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế điều kiện được cấp Giấy xác nhận phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ Công Thương ban hành Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cấp cho thương nhân.

+ Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế điều kiện được cấp Giấy xác nhận không phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ Công Thương ban hành Công văn từ chối và nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho thương nhân.

Điều 6. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

1. Thương nhân gửi một (01) bộ gốc hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là:

- Bộ Công Thương khi thương nhân có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

- Sở Công Thương nơi thương nhân đóng trụ sở chính, khi thương nhân có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền rà soát tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông báo, đề nghị thương nhân bổ sung tài liệu, bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ.
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ của thương nhân.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông báo, đề nghị thương nhân bổ sung tài liệu, đảm bảo hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện quy định.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Bộ Công Thương/Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ/Sở, có trách nhiệm kiểm tra thực tế năng lực và điều kiện kinh doanh xăng dầu của thương nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận.

+ Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế điều kiện được cấp Giấy xác nhận phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ Công Thương/Sở Công Thương  ban hành Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cấp cho thương nhân.

+ Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế điều kiện được cấp Giấy xác nhận không phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ Công Thương/Sở Công Thương ban hành Công văn từ chối và nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân.
Điều 7. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

1. Thương nhân có hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên gửi một (01) bộ gốc hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu về Sở Công Thương nơi thương nhân đóng trụ sở chính.

2. Sở Công Thương rà soát tính hợp lệ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Công Thương thông báo, đề nghị thương nhân bổ sung tài liệu, đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ.
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thẩm định hồ sơ của thương nhân khi hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân chỉ có trên địa bàn mình quản lý. Nếu thương nhân có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, Sở Công Thương nơi thương nhân đóng trụ sở chính chủ trì, phối hợp Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thẩm định hồ sơ của thương nhân.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Sở Công Thương nơi thương nhân đóng trụ sở chính thông báo, đề nghị thương nhân bổ sung tài liệu, đảm bảo hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện quy định.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định số  83/2014/NĐ-CP, đơn vị chủ trì thẩm định trình Lãnh đạo Sở Công Thương Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Sở (nếu cần thiết), có trách nhiệm kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh xăng dầu của thương nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận.

+ Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế điều kiện được cấp Giấy xác nhận phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Sở Công Thương ban hành Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cấp cho thương nhân.

+ Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế điều kiện được cấp Giấy xác nhận không phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Sở Công Thương ban hành Công văn từ chối và nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân.

Điều 8. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

1. Thương nhân gửi một (01) bộ gốc hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu về Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

2. Sở Công Thương rà soát tính hợp lệ của hồ sơ.

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Công Thương thông báo, đề nghị thương nhân bổ sung tài liệu, đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ.

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thẩm định hồ sơ của thương nhân.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Sở Công Thương thông báo, đề nghị thương nhân bổ sung tài liệu, đảm bảo hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện quy định.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 24 Nghị định số  83/2014/NĐ-CP, Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra của Sở (nếu cần thiết), có trách nhiệm kiểm tra thực tế điều kiện của cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

+ Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế điều kiện được cấp Giấy chứng nhận phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Sở Công Thương ban hành Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

+ Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế điều kiện được cấp Giấy chứng nhận không phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Sở Công Thương ban hành Công văn từ chối và nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
Điều 9. Tổ chức hệ thống kinh doanh xăng dầu    

1. Thương nhân đầu mối 

a) Tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu của mình đúng quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 
Đăng ký hệ thống phân phối này với Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của mình, trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc từ khi có sự thay đổi, thương nhân phải gửi đăng ký bổ sung về Bộ Công Thương.
b) Báo cáo kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 2 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này, gửi về Bộ Công Thương theo các kỳ mười (10) ngày, tháng, quý, năm. Thời gian gửi báo cáo trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo.
c) Ký hợp đồng đại lý để giao xăng dầu cho bên nhận đại lý là tổng đại lý, đại lý thực hiện phân phối xăng dầu.

Ký hợp đồng mua bán xăng dầu với thương nhân đầu mối khác, hợp đồng bán xăng dầu cho thương nhân phân phối xăng dầu.

Ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu.
Bán buôn xăng dầu cho đơn vị sản xuất, tiêu dùng trực tiếp. 

Ủy quyền cho các công ty con được quy định tại Luật Doanh nghiệp thực hiện việc bán buôn cho đơn vị sản xuất, tiêu dùng trực tiếp (không bao gồm các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu).
d) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương để quản lý hệ thống phân phối xăng dầu của mình, các thương nhân thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của mình, bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu theo đúng các quy định của pháp luật, ổn định thị trường, giá cả.

Lập kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối, cơ sở vật chất kỹ thuật kinh doanh xăng dầu của mình tại các vùng, miền và các tỉnh, thành phố đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường.

Báo cáo kết quả thực hiện lộ trình sở hữu cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh xăng dầu quy định tại Điều 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này, gửi về Bộ Công Thương định kỳ hàng năm cho đến khi hoàn thành lộ trình.

2. Thương nhân phân phối xăng dầu

a) Tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu của mình đúng quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
Đăng ký hệ thống phân phối này với Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của mình, trong vòng mười (10) ngày làm việc từ khi có sự thay đổi, thương nhân phải gửi đăng ký bổ sung về Bộ Công Thương.

b) Báo cáo kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 2 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này, gửi về Bộ Công Thương theo các kỳ mười (10) ngày, tháng, quý, năm. Thời gian gửi báo cáo trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo.
c) Ký hợp đồng mua xăng dầu của thương nhân đầu mối, đúng quy định tại Điều 15 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương để quản lý hệ thống phân phối xăng dầu của mình, các thương nhân thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của mình, bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu theo đúng các quy định của pháp luật, ổn định thị trường, giá cả.
3. Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu  

a) Tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu của mình theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 
Đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu của mình với bên giao đại lý và Sở Công Thương nơi thương nhân có hệ thống phân phối trước ngày 31 tháng 01 hàng năm theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của mình, trong vòng mười (10) ngày làm việc từ khi có sự thay đổi, thương nhân phải gửi đăng ký bổ sung về bên giao đại lý và Sở Công Thương nơi thương nhân có hệ thống phân phối.
b) Ký hợp đồng làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Tổng đại lý phải thanh lý hợp đồng đại lý với bên giao đại lý hiện tại trước khi ký hợp đồng làm tổng đại lý cho bên giao đại lý khác.
c) Trên cơ sở hợp đồng ký kết với bên giao đại lý, tổ chức cung ứng xăng dầu liên tục, ổn định cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của thị trường.
4. Đại lý bán lẻ xăng dầu
a) Đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu của mình với bên giao đại lý và Sở Công Thương nơi thương nhân có hệ thống phân phối trước ngày 31 tháng 01 hàng năm theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của mình, trong vòng mười (10) ngày làm việc từ khi có sự thay đổi, thương nhân phải gửi đăng ký bổ sung về bên giao đại lý và Sở Công Thương nơi thương nhân có hệ thống phân phối.

b) Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Đại lý phải thanh lý hợp đồng đại lý với bên giao đại lý hiện tại trước khi ký hợp đồng làm đại lý cho bên giao đại lý khác.
c) Bảo đảm cung ứng liên tục xăng dầu ra thị trường và không được bán cao hơn giá bán lẻ do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.
d) Được quyền từ chối tiếp nhận xăng dầu của bên giao đại lý trong trường hợp có cơ sở khẳng định xăng dầu không bảo đảm chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.
5. Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu

a) Đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu của mình với bên nhượng quyền và Sở Công Thương nơi thương nhân có hệ thống phân phối trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của mình, trong vòng mười (10) ngày làm việc từ khi có sự thay đổi, thương nhân phải gửi đăng ký bổ sung về bên nhượng quyền và Sở Công Thương nơi thương nhân có hệ thống phân phối.
b) Ký hợp đồng nhận quyền bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và phù hợp pháp luật về nhượng quyền thương mại. Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu phải thanh lý hợp đồng nhượng quyền với bên nhượng quyền hiện tại trước khi ký hợp đồng nhận quyền bán lẻ xăng dầu với bên nhượng quyền khác.
 Điều 10. Hợp đồng đại lý xăng dầu
1. Hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản, có các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ, mã số thuế của bên đại lý và bên giao đại lý; hình thức đại lý; số lượng, chất lượng, chủng loại xăng dầu, cách thức giao nhận, giá bán, thù lao đại lý; các cam kết khác theo quy định của pháp luật và của Thông tư này. 

2. Thời hạn hợp đồng do các bên thoả thuận, tối thiểu phải là mười hai (12) tháng.

3. Quy định cụ thể trong hợp đồng đại lý về trách nhiệm của các bên đối với chất lượng xăng dầu; chế độ kiểm tra, giám sát chất lượng xăng dầu và liên đới chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng xăng dầu bán ra trong hệ thống đại lý xăng dầu của thương nhân đầu mối.    

4. Quy định rõ trong hợp đồng đại lý về việc cung cấp hoá đơn, chứng từ; trả thù lao; hoá đơn, chứng từ về hàng hoá lưu thông trên đường cho phương tiện vận tải xăng dầu đại lý theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Việc lựa chọn phương tiện vận tải xăng dầu đại lý, quy định trách nhiệm bảo hiểm người, phương tiện, bảo đảm an toàn trong khi vận chuyển, trách nhiệm về số lượng, chất lượng xăng dầu, rủi ro, tổn thất, quy trình giao nhận, cước phí vận chuyển và các quy định khác do các bên thoả thuận, cam kết trong hợp đồng đại lý.

Điều 11. Hợp đồng mua bán xăng dầu

1. Hợp đồng mua bán xăng dầu phải được lập thành văn bản, có các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ, mã số thuế của bên bán và bên mua; số lượng, chất lượng, chủng loại xăng dầu, cách thức giao nhận, giá mua, giá bán; các cam kết khác theo quy định của pháp luật và của Thông tư này.
2. Quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán xăng dầu về trách nhiệm của các bên đối với chất lượng xăng dầu.

3. Quy định rõ trong hợp đồng mua bán xăng dầu về việc cung cấp hoá đơn, chứng từ mua bán xăng dầu; hoá đơn, chứng từ về hàng hoá lưu thông trên đường cho phương tiện vận tải xăng dầu theo quy định của Bộ Tài chính.
Điều 12. Hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu

1. Hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu phải được lập thành văn bản, có các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ, mã số thuế của bên nhượng quyền và bên nhận quyền; nội dung quyền bán lẻ xăng dầu; số lượng, chất lượng, chủng loại xăng dầu, cách thức giao nhận; giá cả, phí nhượng quyền định kỳ, phương thức thanh toán; các cam kết khác theo quy định của pháp luật và của Thông tư này.
2. Thời hạn hợp đồng do các bên thoả thuận, tối thiểu phải là mười hai (12) tháng.
3. Quy định rõ trong hợp đồng về việc cung cấp hoá đơn, chứng từ xăng dầu khi thực hiện hoạt động nhượng quyền; hoá đơn, chứng từ về hàng hoá lưu thông trên đường cho phương tiện vận tải xăng dầu theo quy định của Bộ Tài chính.
Điều 13. Đăng ký hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu hàng năm

1. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu gửi một (01) bộ hồ sơ đăng ký hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về Bộ Công Thương.

2. Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của tất cả các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công Thương căn cứ tổng nhu cầu xăng dầu tiêu thụ tại thị trường trong nước, tổng mức sản xuất và pha chế xăng dầu trong nước để phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu cho từng doanh nghiệp, theo từng chủng loại xăng dầu.

3. Trường hợp không phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu cho thương nhân, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu, thương nhân gửi công văn đề nghị điều chỉnh đến Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.

Điều 14. Nhập khẩu xăng dầu

1. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được quyết định khối lượng xăng dầu nhập khẩu nhưng không thấp hơn hạn mức tối thiểu nhập khẩu được giao đối với từng chủng loại xăng dầu và phải đảm bảo tiến độ nhập khẩu theo quý hoặc theo văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương trong trường hợp Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn cụ thể tiến độ nhập khẩu xăng dầu để bảo đảm nguồn cung.

2. Thủ tục nhập khẩu xăng dầu thực hiện tại cơ quan hải quan theo quy định.

3. Việc nhập khẩu xăng dầu phục vụ cho nhu cầu riêng, không lưu thông trên thị trường thực hiện theo quy định tại Mục 5 Thông tư này.

Điều 15. Xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu

1. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được xuất khẩu xăng dầu theo Giấy phép của Bộ Công Thương. 

2. Bộ Công Thương cấp phép xuất khẩu xăng dầu cho thương nhân trên cơ sở cân đối nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ trong nước, để đảm bảo việc xuất khẩu không ảnh hưởng đến cung cầu xăng dầu tại thị trường trong nước.

3. Thủ tục xuất khẩu xăng dầu thực hiện tại cơ quan hải quan theo quy định.

4. Xăng dầu xuất khẩu phải thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng phù hợp với quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

5. Việc xuất khẩu nguyên liệu (không bao gồm xăng dầu) thực hiện tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép của Bộ Công Thương.

6. Việc xuất khẩu xăng dầu của thương nhân sản xuất xăng dầu thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký và được Bộ Công Thương phê duyệt theo quy định tại Thông tư này.

Điều 16. Trình tự, thủ tục cấp phép xuất khẩu xăng dầu 
1. Thương nhân gửi Đơn đề nghị xuất khẩu xăng dầu đến Bộ Công Thương qua đường bưu điện, theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

2. Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của thương nhân, Bộ Công Thương cấp phép xuất khẩu cho thương nhân thực hiện hoặc có văn bản thông báo lý do không cấp phép.

Điều 17. Kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu

1. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được thực hiện các hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu sau đây:

a) Nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam để tái xuất sang thị trường Lào và thị trường Campuchia theo hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất hoặc chuyển khẩu.

b) Nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam để bán (tái xuất) cho thương nhân thuộc các khu vực hải quan riêng trên lãnh thổ Việt Nam như khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, khu bảo thuế, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong đó quy định quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các khu vực này với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam để bán cho các đối tượng sau đây cũng được quản lý như hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất:

a) Tàu bay của các hãng hàng không nước ngoài đỗ dừng tại cảng hàng không Việt Nam, tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam bay trên các tuyến bay quốc tế.

b) Tàu biển quốc tịch nước ngoài neo đậu tại các cảng biển, cảng sông quốc tế và tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh.

Thương nhân bán xăng dầu cho các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản này phải đăng ký ngành nghề kinh doanh cung ứng xăng dầu hàng không; thương nhân bán xăng dầu cho các đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản này phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ cung ứng tầu biển hoặc thông qua Công ty cung ứng tầu biển là đại lý của mình để bán xăng dầu.

3. Thủ tục tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu thực hiện tại cơ quan hải quan theo quy định.

4. Thời gian xăng dầu và nguyên liệu kinh doanh tạm nhập, tái xuất được lưu giữ tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

5. Thương nhân được phép tạm nhập xăng dầu và nguyên liệu theo lô lớn và tái xuất nguyên lô hoặc theo từng lô nhỏ từ các kho chứa nội địa của thương nhân theo đúng số lượng và chủng loại đã tạm nhập.

6. Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo các quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

7. Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu được chuyển vào tiêu thụ nội địa số lượng xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết sau khi đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, tài chính, kể cả chịu phạt chậm nộp thuế (nếu có) theo quy định và phải tuân thủ các quy định hiện hành về quy chuẩn chất lượng xăng dầu nhập khẩu, lưu thông trên thị trường trong nước.

8. Kinh doanh chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu không qua cửa khẩu Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

9. Hoạt động gửi kho ngoại quan xăng dầu thực hiện theo pháp luật về hải quan và theo các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Điều 18. Nghĩa vụ báo cáo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có nghĩa vụ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện nhập khẩu xăng dầu, mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, pha chế xăng dầu, xuất khẩu xăng dầu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu theo Mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này, gửi về Bộ Công Thương trước ngày 10 tháng tiếp theo.
Điều 19. Pha chế xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để pha chế xăng dầu

1. Chỉ thương nhân đầu mối được thực hiện pha chế xăng dầu.

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện pha chế xăng dầu phải đăng ký cơ sở pha chế theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Thương nhân đầu mối thực hiện pha chế xăng dầu phải đăng ký kế hoạch pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để pha chế xăng dầu tại Bộ Công Thương.

3. Thương nhân chỉ được đăng ký nhập khẩu các chủng loại nguyên liệu quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, phù hợp công suất sản xuất theo giấy phép đầu tư. 

4. Nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để pha chế xăng dầu. Việc thay đổi mục đích sử dụng nguyên liệu phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công Thương.

5. Số lượng nguyên liệu thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nhập khẩu để pha chế xăng dầu được tính trừ vào hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu Bộ Công Thương giao hàng năm. 

6. Việc pha chế xăng dầu trong kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Điều 20. Hồ sơ, thủ tục đăng ký kế hoạch pha chế xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để pha chế xăng dầu

1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch pha chế xăng dầu, nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu gồm:

a) Đăng ký kế hoạch pha chế xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để pha chế xăng dầu, theo Mẫu số 6 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này: ba (03) bản chính.

b) Tài liệu chứng minh thương nhân có cơ sở pha chế xăng dầu đã đăng ký theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ: bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

2. Trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thương nhân phải nộp bổ sung tài liệu chứng minh có phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ mới được tiếp tục thực hiện pha chế xăng dầu.

Thương nhân đã được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trước ngày Nghị định số 83/2014/NĐ-CP có hiệu lực phải nộp bổ sung tài liệu chứng minh có phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày Nghị định số 83/2014/NĐ-CP có hiệu lực mới được tiếp tục thực hiện pha chế xăng dầu.

3. Thương nhân pha chế nhiên liệu sinh học không phải thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Trình tự, thủ tục xác nhận kế hoạch pha chế xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để pha chế xăng dầu

a) Trước ngày 30 tháng 10 hàng năm, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch pha chế xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để pha chế xăng dầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này cho năm tiếp theo. 

b) Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của thương nhân, Bộ Công Thương xác nhận đăng ký kế hoạch pha chế xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để pha chế xăng dầu cho thương nhân thực hiện. Văn bản xác nhận được gửi cho Tổng cục Hải quan để làm thủ tục, kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu của thương nhân. Trường hợp từ chối không xác nhận, Bộ Công Thương có văn bản thông báo cho thương nhân biết lý do.

Điều 21. Sản xuất xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xăng dầu

1. Chỉ thương nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP mới được sản xuất xăng dầu.

2. Thương nhân sản xuất xăng dầu phải đăng ký kế hoạch sản xuất xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xăng dầu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu tại Bộ Công Thương.

3. Việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xăng dầu, việc xuất khẩu xăng dầu do thương nhân sản xuất ra thực hiện theo kế hoạch đăng ký và được Bộ Công Thương xác nhận. Thủ tục thực hiện tại cơ quan hải quan theo quy định, không phải có giấy phép của Bộ Công Thương.

4. Thương nhân chỉ được đăng ký nhập khẩu các chủng loại nguyên liệu quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, phù hợp công suất sản xuất theo Giấy chứng nhận đầu tư.  

5. Nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất xăng dầu xăng dầu tại cơ sở của thương nhân. Việc thay đổi mục đích sử dụng nguyên liệu phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công Thương.

Điều 22. Hồ sơ, thủ tục đăng ký kế hoạch sản xuất xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xăng dầu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu

1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch sản xuất xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xăng dầu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu gồm:

a) Đăng ký kế hoạch sản xuất xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xăng dầu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này: bốn (04) bản chính. 

b) Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: một (01) bản sao có chứng thực.

c) Tài liệu chứng minh thương nhân có cơ sở sản xuất xăng dầu theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư: bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

d) Tài liệu chứng minh thương nhân có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu, đủ năng lực để kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

2. Trình tự, thủ tục xác nhận kế hoạch sản xuất xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xăng dầu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu

a) Trước ngày 30 tháng 10 hàng năm, thương nhân sản xuất xăng dầu nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch sản xuất xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xăng dầu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này cho năm tiếp theo. 

b) Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của thương nhân, Bộ Công Thương xác nhận đăng ký kế hoạch sản xuất xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xăng dầu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu cho thương nhân thực hiện. Văn bản xác nhận được gửi cho Tổng cục Hải quan để làm thủ tục, kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu của thương nhân và gửi cho Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) để kiểm tra, giám sát thương nhân tuân thủ các điều kiện và quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 

Trường hợp từ chối không xác nhận, Bộ Công Thương có văn bản thông báo cho thương nhân biết lý do.

3. Thương nhân sản xuất xăng dầu có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu, gửi về Bộ Công Thương trước ngày 10 của tháng tiếp theo, theo Mẫu số 8 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

4. Trường hợp thương nhân không bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch sản xuất, pha chế xăng dầu đã được xác nhận đăng ký phải có văn bản báo cáo rõ lý do và đề nghị Bộ Công Thương xác nhận điều chỉnh kế hoạch sản xuất, pha chế, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.

Điều 23. Gia công xăng dầu

1. Chỉ thương nhân sản xuất xăng dầu được nhận gia công xăng dầu.

2. Thủ tục nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu để gia công và xuất khẩu sản phẩm gia công thực hiện tại cơ quan hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, không phải có Giấy phép của Bộ Công Thương.

3. Trường hợp bên đặt gia công chỉ định bán tại chỗ sản phẩm gia công, phải đảm bảo những quy định sau đây:

a) Sản phẩm gia công chỉ được bán cho thương nhân đầu mối.

b) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, tài chính theo quy định.

c) Tuân thủ các quy định hiện hành về quy chuẩn chất lượng xăng dầu nhập khẩu, lưu thông trên thị trường trong nước.

4. Trường hợp thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu mua xăng dầu gia công được tính trừ vào hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu.

Điều 24. Đăng ký nhập khẩu xăng dầu phục vụ nhu cầu riêng

1. Thương nhân có nhu cầu nhập khẩu xăng dầu phục vụ nhu cầu riêng, không lưu thông trên thị trường nộp hồ sơ đăng ký về Bộ Công Thương, gồm:

a) Đơn đề nghị nhập khẩu xăng dầu để phục vụ cho nhu cầu riêng, theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này: một (01) bản chính.

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: một (01) bản sao có chứng thực.

c) Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nhập khẩu xăng dầu, gồm:

- Kho tiếp nhận xăng dầu (Số lượng, dung tích).

- Cầu cảng chuyên dụng có khả năng tiếp nhận tàu chở xăng dầu (Số lượng, trọng tải tối đa cầu cảng có khả năng tiếp nhận).

d) Tài liệu chứng minh nhu cầu sử dụng xăng dầu phù hợp với kế hoạch sản xuất.

2. Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương căn cứ nhu cầu, khả năng thực hiện nhập khẩu của thương nhân, xem xét, quyết định việc cho phép thương nhân thực hiện nhập khẩu xăng dầu phục vụ nhu cầu riêng, không lưu thông trên thị trường.

Trường hợp từ chối, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 25. Trách nhiệm của thương nhân nhập khẩu xăng dầu phục vụ nhu cầu riêng

1. Không được phép kinh doanh, tiêu thụ xăng dầu trên thị trường. Trường hợp ngừng, tạm ngừng hoạt động sản xuất, thương nhân có văn bản báo cáo và kiến nghị biện pháp xử lý xăng dầu tồn đọng gửi đến Bộ Công Thương để được xem xét giải quyết theo quy định.  

2. Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về chất lượng xăng dầu.

3. Chỉ được chuyển tải, sang mạn xăng dầu tại các vị trí do Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định; chuyển tải, sang mạn xăng dầu từ tàu lớn hoặc phương tiện vận tải khác mà cảng Việt Nam không có khả năng tiếp nhận trực tiếp do cơ quan cảng vụ quy định.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu và sử dụng xăng dầu.

5. Tuân thủ các nghĩa vụ về nộp thuế và các loại phí áp dụng đối với xăng dầu theo quy định hiện hành.

6. Báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện nhập khẩu xăng dầu phục vụ nhu cầu riêng, gửi về Bộ Công Thương trước ngày 10 tháng tiếp theo.

Điều 26. Đăng ký kế hoạch sản xuất, pha chế xăng dầu phục vụ nhu cầu riêng

1. Thương nhân có nhu cầu sản xuất, pha chế xăng dầu phục vụ nhu cầu riêng, không lưu thông trên thị trường nộp hồ sơ đăng ký về Bộ Công Thương, gồm:

a) Đăng ký kế hoạch sản xuất, pha chế xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu, theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này: một (01) bản chính.

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: một (01) bản sao có chứng thực.

c) Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất, pha chế xăng dầu, gồm:

- Cơ sở sản xuất, pha chế xăng dầu.

- Phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

d) Tài liệu chứng minh nhu cầu sản xuất, pha chế xăng dầu phù hợp với kế hoạch sản xuất.

2. Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương căn cứ nhu cầu, khả năng thực hiện sản xuất, pha chế của thương nhân, xem xét, quyết định việc cho phép thương nhân thực hiện sản xuất, pha chế xăng dầu phục vụ nhu cầu riêng, không lưu thông trên thị trường.

Điều 27. Trách nhiệm của thương nhân sản xuất, pha chế xăng dầu phục vụ cho nhu cầu riêng

1. Sản xuất, pha chế, mua nguyên liệu trong nước, trực tiếp nhập khẩu nguyên liệu hoặc ủy thác cho các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thực hiện nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu theo kế hoạch đăng ký được Bộ Công Thương xác nhận.

2. Sản xuất, pha chế xăng dầu chỉ để phục vụ nhu cầu riêng của thương nhân, không được kinh doanh trên thị trường. Trường hợp ngừng, tạm ngừng sản xuất, pha chế, thương nhân có văn bản báo cáo và kiến nghị biện pháp xử lý xăng dầu, nguyên liệu xăng dầu tồn đọng gửi đến Bộ Công Thương để được xem xét giải quyết theo quy định. 

3. Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về chất lượng xăng dầu.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, pha chế.

5. Báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình sản xuất, pha chế xăng dầu để phục vụ nhu cầu riêng, gửi về Bộ Công Thương trước ngày 10 tháng tiếp theo.

Điều 28. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014, là ngày Nghị định số 83/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 

Điều 29. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, cá nhân có liên quan; thương nhân kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, các đơn vị thường xuyên báo cáo về Bộ Công Thương kết quả tổ chức thực hiện và phản ảnh kịp thời các khó khăn, vướng mắc để Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung./.
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